Ngày soạn: 7/1/2022                              

Ngày giảng:12/1/2022 

Tiết 39; 40
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (tiết 3;4)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:  
- Củng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ PT.

 2. Kỹ năng:  
- HS  biết chuyển từ bài toán có lời văn sang bài toán giải hệ PT bậc nhất hai ẩn. Vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ hai PT bậc nhất hai ẩn (dạng toán năng xuất)
3. Thái độ:  

- Giáo dục ý thức tự giác, cẩn thận, chính xác, hợp tác.

II. CHUẨN BỊ 
1. GV: Tài liệu hướng dẫn học, máy chiếu.
2. HS: Tài liệu hướng dẫn học, dụng cụ học tập bộ môn.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS & NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (2 phút)

Mục tiêu:  Nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất đã học.

	Yêu cầu HS nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Tổ chức cho HS nhận xét, bổ sung thống nhất ý kiến.

Gv chính xác và chiếu các bước giải lên màn hình.

Vào bài (vận dụng để giải dạng toán chuyển động)
	Cá nhân HS nêu lại các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình đã học. Lớp bổ sung thống nhất ý kiến.

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30 phút)

Mục tiêu:  HS vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình để giải dạng toán năng xuất.

	Hoạt động 1: Thực hiện giải bài toán của dạng toán năng xuất.

Gv chiếu bài toán (Ví dụ 2, TLHT,18)

Tổ chức hoạt động chung cả lớp hướng dẫn HS thực hiện giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bằng các câu hỏi (khi HS trả lời câu hỏi; GV ghi câu trả lời của HS ra phần bảng nháp)
? Bài toán yêu cầu tìm đại lượng nào?

? Nếu gọi năng xuất làm việc của mỗi đội là x,y thì x, y cần có điều kiện gì?
? Năng xuất làm việc trong một ngày của cả hai đội được biểu diễn như thế nào?
? Mỗi ngày đội thứ hai làm được khối lượng công việc nhiều gấp 2 lần đội thứ nhất thì ta có biểu thức nào?

Từ đó hãy lập hệ phương trình
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trình bày đầy đủ lại lời giản của bài toán theo gợi ý đã thực hiện; mời đại diện 1HS KG lên bảng trình bày.

Gv quan sát và trợ giúp HSY dưới lớp.

Tổ chức cho HS nhận xét bài làm của HS trên bảng.

GV chỉnh sửa nếu cần

	1. Bài toán
HS theo dõi đề bài trên màn hình, trả lời các câu hỏi hướng dẫn của Gv để giải bài toán:

- Bài toán yêu cầu tìm thời gian mỗi đội thợ làm một mình xong đoạn đường.
- Nếu gọi năng xuất làm việc của mỗi đội là x,y thì x > 0; y >0

Năng xuất làm việc trong một ngày của cả hai đội
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Mỗi ngày đội thứ hai làm được khối lượng công việc nhiều gấp 2 lần đội thứ nhất nên ta có:
  y =2x (2)
HS hoạt động cá nhân trình bày đầy đủ lại lời giản của bài toán theo gợi ý đã thực hiện; đại diện 1HS KG lên bảng trình bày. Lớp tham gia nhận xét bài làm của HS trên bảng, chỉnh sửa bài của mình sau khi GV đã sửa chữa.

Giải
Gọi năng xuất làm việc của mỗi đội là x,y ( x > 0; y >0)
Năng xuất làm việc trong một ngày của cả hai đội
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Mỗi ngày đội thứ hai làm được khối lượng công việc nhiều gấp 2 lần đội thứ nhất nên ta có:
  y =2x (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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Giải hệ phương trình
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Vậy thời gian làm một mình của mỗi đội là 36 ngày và 18 ngày


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP   (55phút)

Mục tiêu:  Vận dụng được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ hai PT bậc nhất hai ẩn (dạng toán ăng xuất)

	Bài 6 (TLHT- 19)

Yêu cầu HS hoạt động cá nhân tìm hiểu bài toán trong 1p

GV gợi ý chung cả lớp thực hiện phần lập hệ phương trình.

Sau khi GV gợi ý chung cả lớp thực hiện, yêu cầu HS hoạt động cặp đội thực hiện bài tập vào vở (nháp); GV quan sát HS dưới lớp thực hiện, trợ giúp HSY

Mời đại diện HS lên bảng trình bày. Tổ chức cho HS cả lớp nhận xét, bổ sung thống nhất ý kiến.

Gv chỉnh sửa bài cho HS.

Bài 7(TLHT- 19)

 GV hướng dẫn HS lập bảng phân tích 

? Nếu gọi x (h)  là thời gian vòi 1 chẩy riêng đầy bể và y (h) là thời gian vòi 2 chẩy riêng đầy bể thì năng xuất chảy trong 1h là bao nhiêu ?

? Thời gian 2 vòi cùng chảy đầy bể là 
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thì năng xuất chảy trong 1h là bao nhiêu ?

Nếu hai vòi chảy chung ta có PT nào ?

Nếu mở vòi 1 trong 
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h, vòi 2 trong 
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h thì ta có PT nào ?

Yêu cầu HS về nhà hoàn thiện lời giải.

GV gợi ý: Dùng PP đặt ẩn phụ để giải
	Bài 6 (TLHT- 19)
HS hoạt động cá nhân tìm hiểu bài toán trong 1p

Trả lời các câu hỏi gợi ý của GV; cá nhân trình bày vào vở, trao đổi cặp đôi thống nhất ý kiến; đại diện lên bảng trình bày; lớp tham gia chia sẻ, thống nhất ý kiến; chỉnh sửa bài vào vở nếu chưa chính xác.

Giải:

Gọi x là phần công việc mà đội 1làm trong một ngày (x >0 )
Gọi y là phần công việc mà đội II làm trong 1 ngày (y > 0)

Phần công việc 2 đội làm được trong 1ngày là x+ y
Vì hai đội cùng làm thì sẽ hoàn thành xong công việc trong 2 ngày nên :
2(x+ y) =1(1)
Nếu đội thứ I làm trong 4 ngày rồi nghỉ và người thứ II làm tiếp công việc trong 1 ngày thì sẽ hoàn thành xong công việc nên  ta có:

 4x+ y =1 (2)
Từ (1) và (2), ta lập được hệ phương trình:
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Giải hệ  phương trình:
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Vậy nếu làm 1 mình thì đội I sẽ hoàn thành xong công việc trong 6 ngày, đội II sẽ hoàn thành xong công việc trong 3 ngày.
Bài 7(TLHT-19)

HS thực hiện theo hướng dẫn của GV lập bảng phân tích

Vòi 1 chảy được  
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Vòi 2 chảy được 
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Bảng phân tích:

Thời gian chẩy đầy bể 

Năng suất chẩy 1h

Vòi 1

x
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- HS: 
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- HS: 
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HS về nhà hoàn thiện phần bài giải, trao đổi vướng mắc (nếu có) vào giờ sau

Giải:

- Gọi x (h)  là thời gian vòi 1 chẩy riêng đầy bể và y (h) là thời gian vòi 2 chẩy riêng đầy bể.

Ta có hệ phương trình:
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  (TMĐK)

 Vậy vòi 1 chẩy riêng sau 2h đầy bể; vòi 2 chẩy riêng sau 4h đầy bể

	Tổng kết và hướng dẫn học ở nhà (2 phút)

1.Tổng kết:   
- Yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức trọng tâm của bài. Đánh giá giờ học.
2. Hướng dẫn học ở nhà:  
a) Hướng dẫn học bài cũ
- Học hiểu các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

- Tự luyện lại các bài tập đã chữa trên lớp, yêu cầu tập chung làm tốt dạng toán tìm số.
b) Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:

- Làm phần I; II bài ôn tập chương.
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